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I. Đăng nhập 

Mở trình duyệt Web (Internet Explorer, Firefox, Chrome …), truy cập vào địa chỉ: 

https://unitrade.cts.vn/login hoặc click vào biểu tượng “Giao dịch trực tuyến” trên trang 

web của Công ty Chứng khoán Công thương, màn hình Unitrade hiển thị như sau: 

 

 
 Số tài khoản: Số tài khoản 6 số. Ví dụ nhà đầu tư có số tài khoản 007C000014, 

khi đó tên đăng nhập sẽ là 007C000014 

 Mật khẩu: nhà đầu tư sẽ nhận được khi đăng kí giao dịch trực tuyến (mật khẩu 

mặc định sẽ phải thay đổi ở lần đăng nhập đầu tiên) 

Giao diện chính của Unitrade bao gồm 3 phần chính: Bảng Giá, Khung Đặt Lệnh, 

Thanh Chọn Chức Năng. 

 

Nhập thông tin đăng nhập 

https://unitrade.cts.vn/login
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II. Đổi mật khẩu 

 Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc mới reset lại mật khẩu, khi nhà đầu 

tư đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu nhà đầu tư phải thay đổi lại mật khẩu đăng 

nhập và mật khẩu đặt lệnh 

 Nhà đầu tư muốn thay đổi mật khẩu => chọn “Đổi mật khẩu” 

 
III. Bảng giá 

Để xem bảng giá nhà đầu tư click “Bảng Giá” hoặc chọn Giao Dịch => Bảng Giá 

  

Bảng giá mặc định thể hiện danh mục cổ phiếu có trong tài khoản nhà đầu tư (không 

thể thêm bớt cổ phiếu khi xem bảng giá danh mục sở hữu) 

 

Click Nhập mật khẩu cũ 

Nhập mật khẩu mới 

Nhập mã pin mới 

Nhập mã pin cũ 

Click 
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 Nhà đầu tư có thể tạo thêm danh mục chứng khoán khác theo sở thích: click 

“Thêm danh mục” => Nhập tên danh mục => Xác nhận 

 
 

 Nhà đầu tư có thể xem các bảng giá chi tiết khác trong mục “Thị trường”  

IV. Đặt lệnh 

Khung đặt lệnh có thể ẩn hiện tùy ý theo ý nhà đầu tư 

Để đặt lệnh nhà đầu tư click “Đặt lệnh” hoặc chọn Giao Dịch => Đặt lệnh 

 

 

1. Lệnh thường 

 Chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh (tiểu khoản thường, ký quỹ, ủy quyền): thông 

tin về tài sản, số tiền, sức mua sẽ thay đổi theo tài khoản chọn 

 

 

Thêm mã Thêm danh mục 

Nhập tên danh mục 

Click 
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 Chọn loại lệnh Mua hoặc Bán => Nhập mã CK => Nhập Giá => Nhập Khối 

lượng => Click Nhập lệnh để đặt lệnh 

 Giá: Có thể là số trong khoảng trần – sàn (LO) hoặc ATO, ATC, MP, MAK, 

MOK, PLO 

 

 

 

 Sau đó nhập mã PIN và click “Xác nhận” để hoàn thành việc đặt lệnh 

 

 Nếu nhận được thông báo “ Đặt lệnh thành công”, khi đó lệnh đã được gửi 

tới CTCK, kiểm tra trạng thái lệnh trong Sổ lệnh để biết chính xác trạng thái 

lệnh. 

 Giỏ lệnh: là nơi chứa các lệnh đã đặt nhưng chưa gửi tới CTCK 

 Sau khi nhập thông tin lệnh click “Giỏ lệnh” lệnh sẽ được đưa vào giỏ lệnh.  

 Trong Giỏ lệnh, nhà đầu tư chọn những lệnh muốn thực hiện => click “Đặt 

lệnh” => Nhập mã PIN và click “Xác nhận” để hoàn thành việc đặt lệnh 

 Trong Giỏ lệnh, nhà đầu tư chọn những lệnh muốn hủy => click “Hủy” để 

hủy lệnh 

Thông tin về mã 

(sàn, tỉ lệ vay) 

Khối lượng tối đa mà tài khoản 

có thể mua với giá 15.6 
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 Sổ lệnh: xem sổ lệnh bằng cách chọn “Giao dịch” => “Sổ lệnh cơ sở” hoặc click 

“Sổ lệnh” trên thanh chức năng 

 

 

 Hủy lệnh 

- Tick biểu tượng tại lệnh muốn hủy. Kiểm tra trạng thái lệnh tại danh 

sách lệnh đặt trong ngày để biết chính xác trạng thái lệnh đã hủy. 

Click 

Chọn lệnh muốn đặt và click 

Click 
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- Hủy nhiều lệnh: tick chọn những lệnh muốn hủy. Sau đó click “Hủy”. 

Kiểm tra trạng thái lệnh tại Sổ lệnh để biết chính xác trạng thái lệnh đã 

hủy. 

 Sửa lệnh 

- Tick biểu tượng  tại lệnh muốn sửa, thông tin lệnh sửa sẽ hiện trong 

bảng đặt lệnh. Thay đổi thông tin lệnh đặt sau đó click “Nhập lệnh”. nhập 

mã PIN đề hoàn tất việc sửa lệnh. Kiểm tra trạng thái lệnh tại sổ lệnh để 

biết chính xác trạng thái lệnh đã sửa. 

 

 

2. Lệnh có điều kiện 

 Chọn loại lệnh muốn đặt bằng cách chọn “Giao dịch” => “Đặt Lệnh Điều 

Kiện” hoặc click chọn loại lệnh trên “Khung đặt lệnh” 

 

Click 

Nhập lại thông tin lệnh muốn sửa 

Đặt lệnh có điều kiện 
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 Lệnh đặt trước ngày 

Chọn lệnh Mua hoặc Bán => Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Chọn Phương 

thức khớp => Nhập khối lượng => Chọn thời gian => Nhập Giá => Chọn điều 

kiện về giá tham chiếu => Click Mua hoặc Bán 

 Phương thức khớp lệnh:  

- Phát sinh 1 lần: Lẹ ̂nh sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 lần duy nhất khi đã 

thỏa mãn các điẹ ̂u kiẹ ̂n về lẹ ̂nh. Ví dụ: KL đạ ̆t = 10.000 CP nếu thỏa mãn 

về KL/số dư, hoạ ̆c ngày hiẹ ̂u lực lẹ ̂nh sẽ được đạ ̆t với KL = 10.000 CP 

(Chỉ đạ ̆t duy nhất 1 lần mạ ̆c dù khớp hay ko), sau khi lẹ ̂nh được đạ ̆t thì 

lẹ ̂nh này sẽ chuyển trạng thái Kết thúc 

- Khớp đủ khối lượng đạ ̆t: trong thời gian hiẹ ̂u lực của lẹ ̂nh, hẹ ̂ thống sẽ tự 

động đạ ̆t lẹ ̂nh khi thỏa mãn các điều kiẹ ̂n của lẹ ̂nh để đảm báo khớp hết 

khối lượng đã đa ̆ng ký mua/bán. Ví dụ: KL đạ ̆t = 10.000, NĐT mong 

muốn khớp với KL = 10.000CP trong suốt quá trình thời gian hiẹ ̂u lực. 

Ngày 1: KL đạ ̆t 10.000. Đến cuối ngày khớp 2.000. KL mong muốn khớp 

của KH còn lại = 10.000 – 2.000 = 8.000. Ngày 2: KL đạ ̆t mới = KL còn 

lại = 8.000 

 Giá đặt: Giá đặt của lệnh trước ngày 

 Điều kiện: 

- Không có điều kiẹ ̂n: Không cần xét tới điều kiẹ ̂n giá tham chiếu 

- Điều kiẹ ̂n về giá tham chiếu:   

o Giá tham chiếu >= giá a: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa mãn 

điều kiẹ ̂n >= giá a (nhạ ̂p vào)   

o Giá tham chiếu <= giá a: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa mãn 

điều kiẹ ̂n <= giá a (nhạ ̂p vào)   

Click vào biểu tượng  để tìm hiểu về lệnh đặt trước ngày 

 Hủy lệnh điều kiện :  

Cách 1: Hủy lệnh điều kiện trong sổ lệnh Điều kiện  

Cách 2: Hủy lệnh phát sinh do lệnh điều kiện trên tạo ra (nếu có) trên Sổ lệnh 

Cơ sở.  

Chú ý: Đối với trường hợp Khách hàng sửa Lệnh phát sinh từ Lệnh điều kiện 

thì lệnh sửa đó sẽ sinh ra số hiệu Lệnh mới không liên quan đến Lệnh điều kiện 

gốc. Do vậy khi thực hiện Hủy lệnh thì phải vào cả hai Sổ lệnh điều kiện và Sổ 

lệnh Cơ sở để thực hiện hủy Lệnh điều kiện gốc và các Lệnh sửa Lệnh phát sinh 

từ Lệnh điều kiện gốc đó. 

 

 
Sổ lệnh đặt trước ngày 
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 Lệnh xu hướng 

Chọn lệnh Mua hoặc Bán => Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Chọn Phương 

thức khớp => Nhập khối lượng => Chọn thời gian => Chọn khoảng dừng => 

Chọn điều kiện về giá => Click Mua hoặc Bán 

 Xu hu ̛ớng mua: Giúp Nhà đầu tư mua được cổ phiếu rẻ nhất có thể trong 

trường hợp dự đoán thị trường sẽ giảm nhằm thiểu hóa chi phí cho khách 

hàng. 

 Xu hu ̛ớng bán: Lẹ ̂nh này giúp Nhà đầu tư bảo vẹ ̂ được lợi nhuạ ̂n tiềm na ̆ng 

của mình khi xu hướng thị tru ̛ờng le ̂n 

 Các loại giá trong lẹ ̂nh xu hướng: 

- Giá thị trường (MP_Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu 

hoạ ̆c chỉ số. Đầu ngày khi chưa có giá khớp gần nhất thì giá MP sẽ được 

xác định là giá tham chiếu 

- Giá kích hoạt: (TP_Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá 

thị tru ̛ờng của cổ phiếu để xác định điều kiẹ ̂n về giá của lẹ ̂nh điều kiẹ ̂n có 

thỏa mãn hay không.  

- Giá đạ ̆t lẹ ̂nh: (OP_Oder Price): là giá của lẹ ̂nh thạ ̂t được phát sinh vào sàn 

khi lẹ ̂nh thỏa mãn điều kiẹ ̂n về lẹ ̂nh đạ ̆t 
- Giá chênh lẹ ̂ch TP: Sử dụng trong trường hợp, KH muốn chắc chắn đến 

giá MP được khớp thì Giá chênh lẹ ̂ch sẽ được sử dụng: Giá đạ ̆t mua = Giá 

MP + Giá chênh lẹ ̂ch, Giá đạ ̆t bán = Giá MP – Giá chênh lẹ ̂ch 

- Giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất:  

o Nhạ ̂p giá mua thấp nhất: là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt 

được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường giảm tới 

giá mua thấp nhất này thì lẹ ̂nh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn   

o Nhạ ̂p giá bán cao nhất: là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt 

được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường ta ̆ng lên 

tới mức giá bán cao nhất này thì lẹ ̂nh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 

 Khoảng dừng  

- Theo giá trị: là viẹ ̂c KH thiết lạ ̂p giá mua/bán điều kiẹ ̂n cao/thấp hơn giá 

thị trường 1 giá trị xác định do KH đạ ̆t ra.   

- Theo giá trị phần tra ̆m: là viẹ ̂c KH thiết lạ ̂p giá mua/bán điều kiẹ ̂n cao/thấp 

hơn giá thị trường 1 đơn vị phần tra ̆m nào đó.   

 Để thực hiẹ ̂n đu ̛ợc lẹ ̂nh, cần thỏa mãn điều kiẹ ̂n:  

 Mua: 

- TP = MP + Khoảng dừng theo giá trị 

- Hoặc TP(%) = MP + MP*Khoảng dừng % 

 Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmin (dựa vào thông tin MP của mã 

CK và theo công thức tre ̂n) => Phi lẹ ̂nh vào sàn khi và chỉ khi MP = 

TPmin 

 Bán: 

- TP = MP - Khoảng dừng theo giá trị 

- Hoạ ̆c: TP(%) = MP - MP* Khoảng dừng % 

Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmax (dựa vào thông tin MP của mã CK và 

theo co ̂ng thức tre ̂n) => Phi lẹ ̂nh vào sàn khi và chỉ khi MP = TPmax 

Click vào biểu tượng  để tìm hiểu về lệnh xu hướng 
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 Hủy lệnh điều kiện :  

Cách 1: Hủy lệnh điều kiện trong sổ lệnh Điều kiện  

Cách 2: Hủy lệnh phát sinh do lệnh điều kiện trên tạo ra (nếu có) trên Sổ lệnh 

Cơ sở.  

Chú ý: Đối với trường hợp Khách hàng sửa Lệnh phát sinh từ Lệnh điều kiện 

thì lệnh sửa đó sẽ sinh ra số hiệu Lệnh mới không liên quan đến Lệnh điều kiện 

gốc. Do vậy khi thực hiện Hủy lệnh thì phải vào cả hai Sổ lệnh điều kiện và Sổ 

lệnh Cơ sở để thực hiện hủy Lệnh điều kiện gốc và các Lệnh sửa Lệnh phát sinh 

từ Lệnh điều kiện gốc đó. 

 

 
 Lệnh chốt lãi 

Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Chọn Phương thức khớp => Nhập khối 

lượng => Chọn thời gian => Chọn điều kiện về giá => Click Bán 

 Là mức giá bán được Khách hàng thiết lạ ̂p cao hơn giá bình qua ̂n mua 1 

khoảng giá trị tuyẹ ̂t đối hoạ ̆c theo phần tra ̆m nào đó 

- Nếu nhạ ̂p Giá trị che ̂nh lẹ ̂ch b: 

 Kích hoạt nếu giá thị trường >= a + b 

- Nếu nhạ ̂p Phần tra ̆m che ̂nh lẹ ̂ch c%: 

 Kích hoạt nếu giá thị trường >= a (1 + c%) 

 Kích hoạt nếu giá thị trường >= giá a: Nếu giá khớp hiẹ ̂n tại của mã CK >= 

giá a lẹ ̂nh sẽ được kích hoạt 

 Hẹ ̂ thống tự đọ ̂ng đẩy lẹ ̂nh với giá đạ ̆t = Giá bình qua ̂n + che ̂nh lẹ ̂ch giá (Hoạ ̆c 

Giá bình qua ̂n + Giá bình qua ̂n * Tỉ lẹ ̂ che ̂nh lẹ ̂ch) 

Click vào biểu tượng  để tìm hiểu về lệnh chốt lãi 

 Hủy lệnh điều kiện :  

Cách 1: Hủy lệnh điều kiện trong sổ lệnh Điều kiện  

Cách 2: Hủy lệnh phát sinh do lệnh điều kiện trên tạo ra (nếu có) trên Sổ lệnh 

Cơ sở.  

Chú ý: Đối với trường hợp Khách hàng sửa Lệnh phát sinh từ Lệnh điều kiện 

thì lệnh sửa đó sẽ sinh ra số hiệu Lệnh mới không liên quan đến Lệnh điều kiện 

gốc. Do vậy khi thực hiện Hủy lệnh thì phải vào cả hai Sổ lệnh điều kiện và Sổ 

lệnh Cơ sở để thực hiện hủy Lệnh điều kiện gốc và các Lệnh sửa Lệnh phát sinh 

từ Lệnh điều kiện gốc đó. 

Sổ lệnh xu hướng 
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 Lệnh cắt lỗ 

Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Chọn Phương thức khớp => Nhập khối 

lượng => Chọn thời gian => Chọn điều kiện về giá => Click Bán 

 Là mức giá bán được Khách hàng thiết lạ ̂p thấp hơn giá bình qua ̂n mua 1 

khoảng giá trị tuyẹ ̂t đối hoạ ̆c theo phần tra ̆m nào đó 

- Nếu nhạ ̂p Giá trị chênh lẹ ̂ch b:  

 Kích hoạt nếu giá thị trường >= a - b   

 Kích hoạt nếu giá thị trường <= giá a: Nếu giá khớp hiẹ ̂n tại của mã CK <= 

giá a => lẹ ̂nh sẽ được kích hoạt   

 Hẹ ̂ thống tự động đẩy lẹ ̂nh với giá đạ ̆t = Giá bình quân - chênh lẹ ̂ch giá (Hoạ ̆c 

Giá bình quân - Giá bình quân * Tỉ lẹ ̂ chênh lẹ ̂ch) 

Click vào biểu tượng  để tìm hiểu về lệnh cắt lỗ 

 Hủy lệnh điều kiện :  

Cách 1: Hủy lệnh điều kiện trong sổ lệnh Điều kiện  

Cách 2: Hủy lệnh phát sinh do lệnh điều kiện trên tạo ra (nếu có) trên Sổ lệnh 

Cơ sở.  

Chú ý: Đối với trường hợp Khách hàng sửa Lệnh phát sinh từ Lệnh điều kiện 

thì lệnh sửa đó sẽ sinh ra số hiệu Lệnh mới không liên quan đến Lệnh điều kiện 

gốc. Do vậy khi thực hiện Hủy lệnh thì phải vào cả hai Sổ lệnh điều kiện và Sổ 

lệnh Cơ sở để thực hiện hủy Lệnh điều kiện gốc và các Lệnh sửa Lệnh phát sinh 

từ Lệnh điều kiện gốc đó. 

 

Sổ lệnh chốt lãi 
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 Lệnh tranh mua tranh bán 

Chọn lệnh Mua hoặc Bán => Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Chọn Phương 

thức khớp => Nhập khối lượng => Chọn thời gian => Chọn điều kiện về giá => 

Click Mua hoặc Bán 

 Hủy lệnh điều kiện :  

Cách 1: Hủy lệnh điều kiện trong sổ lệnh Điều kiện  

Cách 2: Hủy lệnh phát sinh do lệnh điều kiện trên tạo ra (nếu có) trên Sổ lệnh 

Cơ sở.  

Chú ý: (Không áp dụng trong trường hợp Khách hàng sửa lệnh trên sổ lệnh Cơ 

sở do lệnh điều kiện đó phát sinh ra ) 

 

 
3. Lệnh thỏa thuận 

 Thỏa thuận cùng thành viên 

 Chọn “Giao dịch” => “Yêu cầu TT cùng thành viên” 

 Chọn lệnh Mua hoặc Bán => Chọn tài khoản => Nhập TK đối ứng => Nhập 

mã CK => Nhập Giá => Nhập khối lượng => Ghi chú => Click Mua hoặc 

Bán => Lệnh sẽ gửi tới CTCK (chờ xác nhận của tài khoản đối ứng) 

Sổ lệnh cắt lỗ 

Sổ lệnh tranh mua tranh bán 
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 Xác nhận yêu cầu thỏa thuận cùng thành viên 

 Chọn “Giao dịch” => “Xác nhận yêu cầu TT cùng thành viên” 

 Click “Chọn Yêu Cầu” 

 

 Xuất hiện bảng danh sách lệnh thỏa thuận chờ xác nhận => chọn lệnh muốn 

xác nhận => Click chọn 

 

 Kiểm tra thông tin lệnh thỏa thuận => click “Mua” để xác nhận, “Bỏ Qua” 

để ko xác nhận 

Sổ lệnh mua thỏa thuận 

Click 

Click 
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 Lệnh xác nhận được chuyển tới CTCK để chờ duyệt 

 Thỏa thuận khác thành viên 

 Chọn “Giao dịch” => “Yêu cầu TT khác thành viên” 

 Chọn tài khoản => Nhập TK đối ứng => Nhập mã CK => Nhập Giá => Nhập 

khối lượng => Click “Nhập Lệnh” và xác nhận lệnh => Lệnh sẽ gửi tới CTCK 

(chờ xác nhận của tài khoản đối ứng) 

 

Thông tin lệnh thỏa thuận 
Click 

Click 

Click 
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4. Yêu cầu quảng cáo 

 Chọn “Giao dịch” => “Yêu cầu quảng cáo” 

 Chọn lệnh Mua hoặc Bán => Chọn tài khoản => Nhập mã CK => Nhập Khối 

lượng => Nhập Giá => Ghi chú => Click Nhập lệnh và xác nhận lệnh => 

Lệnh sẽ gửi tới CTCK 

 

 

 

Click 

Click 

Nhập thông tin 

Click 
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5. Yêu cầu bán lô lẻ HNX 

 Chọn “Giao dịch” => “Yêu cầu bán lô lẻ HNX” 

 Chọn tài khoản => chọn CK => Click Nhập lệnh và xác nhận lệnh => Lệnh 

sẽ gửi tới CTCK chờ duyệt 

 

 

 

 

V. Quản lý tài khoản 

Nhà đầu tư có thể xem nhanh thông tin về tài sản và danh mục cổ phiếu nhanh bằng 

cách chọn “Tài sản” hoặc “Danh mục” trên thanh chức năng. 

Click 

Click 
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Ngoài ra nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin tài khoản đầy đủ bằng cách chọn “Quản 

lý tài khoản” và chọn thông tin muốn xem 

 

Click 

Danh mục tóm tắt 

Click 
Tóm tắt tài sản 
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1. Thông tin tài khoản 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tài khoản” 

 

 

 

2. Tiền và chứng khoán 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Tiền và chứng khoán” 

 Thông tin tiền  

- Sức mua   

- Có thể thanh toán   

- Có thể rút tiền mạ ̆t   

- T+0: Tiền về ngày T+0 (Ngày giao dịch T-2)   

- T+1: Tiền về ngày T+1 (Ngày giao dịch ngày T-1)   

- T+2: Tiền về ngày T+2 (Ngày giao dịch ngày T)   

- Mua trong ngày: Tổng giá trị mua trong ngày   

- Tổng phải thanh toán: Tổng phải thanh toán = Tiền mua – Đã thanh toán

  

 Thông tin CK 

- Mã CK   

- Giao dịch: Tổng khối lượng CK giao dịch tự do   

- Có thể bán: Có thể bán = Giao dịch – Bán trong ngày   

- Bán chờ khớp: đang chờ khớp lệnh 

- Bán khớp: đã khớp lệnh   

- Bán chờ TT: 

- Mua chờ về:   

- Hạn chế: Chứng khoán chuyển nhượng hạn chế   

- Phong tỏa: Chứng khoán bị phong tỏa   

Chọn tài khoản 
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- Cầm cố: Chứng khoán cầm cố   

- Giá: Giá vốn đầu tư 

- Sàn: sàn giao dịch  

 Thông tin thực hiẹ ̂n quyền  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3. Quản lý danh mục đầu tư 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Quản lý danh mục đầu tư” 

- Tài khoản: số tài khoản   

- Tên: họ tên nhà đầu tư   

- CK: mã CK   

- KL tồn: khối lượng chứng khoán còn   

- THQ(CK): quyền mua chứng khoán   

- THQ(TM): cổ tức   

- GT đầu tư: tổng giá trị đầu tư   

- Giá vốn: giá vốn cổ phiếu 

- Giá HT: giá hiện tại 

- +/- (%): % lời lỗ 

- GT hiện tại: tổng giá trị tài sản 

- Lãi lỗ: lãi lỗ   

 

 Điều chỉnh danh mục 

- Nhấn vào icon Điều chỉnh danh mục ở cột Điều chỉnh tương ứng với mã 

CK cần điều chỉnh 

- Sửa KL tồn, Giá vốn 

- Nhấn nút XÁC NHẬN để lưu lại thông tin điều chỉnh 

- Nhấn nút HỦY để hủy thao tác sửa đổi 

 

4. Lịch sử điều chỉnh danh mục 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Quản lý danh mục đầu tư” 

 Truy vấn lịch sử điều chỉnh danh mục 

 

  

Click 
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5. Thông tin tổng hợp 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tổng hợp” 

 Click vào biểu tượng  để mở các trường thông tin 

 Thông tin chung: Thể hiện số dư tiền và chứng khoán 

 

 

 Chi tiết tài sản 
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 Thông tin tiền 

 

 

 Chứng khoán 
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6. Đăng kí dịch vụ 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Đăng kí dịch vụ” 

 

7. Quản lý dịch vụ 

 Chọn “Quản lý tài khoản” => “Quản lý dịch vụ” 
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VI. Dịch vụ cơ bản 

Chọn “Dịch vụ cơ bản” => Chọn dịch vụ muốn sử dụng 

 

1. Ứng trước tiền bán 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Ứng trước tiền bán” 

 Các thông tin trên form:  

- Thông tin tiểu khoản và ngân hàng ứng trước  

- Thông tin lẹ ̂nh bán: các lẹ ̂nh bán trong các ngày từ T- 2 đến T - 1  

- Thông tin hợp đồng ứng trước: số tiền ứng, lãi, tỷ lẹ ̂ lãi, hạn mức...  

- Danh sách các hợp đồng ứng thực hiẹ ̂n ứng trước trong ngày  

 

 Tạo hợp đồng ứng trước: 

- Chọn lệnh muốn ứng => nhập số tiền muốn ứng => Click “Tạo HĐ” => 

Nhập mã PIN => Xác nhận 
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 Sửa hợp đồng ứng trước 

 Click vào biểu tu ̛ợng  tưo ̛ng ứng với HĐ muốn sửa thông tin. Lưu ý chỉ 

được phép sửa đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Thực hiẹ ̂n sửa thông ứng trước (Tương tự như khi tạo)  

 Click “Sửa HĐ” để hoàn tất viẹ ̂c sửa HĐ  

 

 

 Hủy hợp đồng ứng trước 

 Click vào biểu tu ̛ợng  tương ứng với HĐ muốn hủy. Lưu ý chỉ được phép 

hủy đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c hủy HĐ 

Click biểu tượng sửa 

Sửa thông tin hợp đồng và click “Sửa HĐ” 
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2. Ứng trước nhiều hợp đồng 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Ứng trước nhiều hợp đồng” 

 Thể hiện tổng số tiền có thể của ngày bán T-2, T-1 

 Nhập số tiền muốn ứng => Click Tạo HĐ => nhập mã PIN => Xác nhận 

 

 

Click biểu tượng hủy 

Nhập số tiền ứng rồi click Tạo HĐ 
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 Sửa và hủy ứng trước nhiều hợp đồng: tương tự như ứng trước 1 hợp đồng 

 

3. Chuyển khoản nội bộ 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Chuyển khoản nội bộ” 

 Chọn tài khoản chuyển => Chọn tài khoản nhạ ̂n => Nhạ ̂p số tiền chuyển 

khoản (<= Khả dụng) => Click “Chấp nhận” => Xác nhận 

 

 

 

 Sửa yêu cầu chuyển khoản nội bộ 

 Click vào biểu tượng  tương ứng với yêu cầu chuyển tiền muốn sửa thông 

tin. Lưu ý chỉ đu ̛ợc phép sửa đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Thực hiẹ ̂n sửa thông tin chuyển tiền (Tương tự như khi tạo)  

 Click “Cập nhật” => Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c sửa yêu cầu chuyển tiền 

Nhập thông tin rồi 

click “Chấp nhận” 
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 Hủy yêu cầu chuyển tiền 

 Click vào biểu tu ̛ợng  tương ứng với yêu cầu chuyển tiền muốn hủy. Lưu 

ý chỉ được phép sửa đối với HĐ có trạng thái = 0: Chu ̛a duyẹ ̂t  
 Xác nhận để hủy yêu cầu chuyển tiền 

 

 

4. Chuyển khoản ngân hàng 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Chuyển khoản ngân hàng” 

 Chọn tài khoản chuyển => Chọn tài khoản nhạ ̂n => Nhạ ̂p số tiền chuyển 

khoản (<= Khả dụng) => Click “Chấp nhận” => Nap mã PIN => Xác nhận 

Click biểu tượng Sửa 

Sửa thông tin hợp đồng và click “Cập nhật” 

Click biểu tượng Hủy 
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 Sửa và hủy chuyển khoản ngân hàng: tương tự chuyển khoản nội bộ 

5. Phong tỏa/giải tỏa ngân hàng (chỉ áp dụng cho tài khoản kết nối) 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Phong tỏa/giải tỏa ngân hàng” 

 Chọn tài khoản (đuôi .20)=> Chọn phong tỏa/giải tỏa => Nhạ ̂p số tiền => 

Nhập ghi chú =>  Click “Thực Hiện” => Xác nhận 

- Nếu phong tỏa (nộp tiền chứng khoán): số tiền <= Khả dụng ngân hàng 

- Nếu giải tỏa (rút tiền chứng khoán): số tiền <= Có thể giải tỏa 

Nhập thông tin rồi 

click “Chấp nhận” 
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6. Chuyển khoản chứng khoán 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Chuyển khoản chứng khoán” 

 Chọn tài khoản chuyển => Chọn tài khoản nhạ ̂n => Nhạ ̂p số lượng (<= Khả 

dụng) => Click “Chấp nhận” => Xác nhận 

 

 Sửa yêu cầu chuyển khoản chứng khoán 

 Click vào biểu tượng  tu ̛ơng ứng với yêu cầu chuyển khoản muốn sửa 

thông tin. Lưu ý chỉ được phép sửa đối với lệnh chuyển có trạng thái = 0: 

Chưa duyẹ ̂t  
 Thực hiẹ ̂n sửa thông tin chuyển chứng khoán (Tương tự như khi tạo)  

 Click “Cập nhật” => Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c sửa yêu cầu chuyển khoản 

 

 Hủy yêu cầu chuyển khoản chứng khoán 

Nhập thông tin rồi click “Thực hiện” 

Nhập thông 

tin rồi click 

“Chấp nhận” 

Sửa thông tin lệnh và click “Cập nhật” 
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 Click vào biểu tượng  tưo ̛ng ứng với yêu cầu chuyển khoản muốn hủy. 

Lưu ý chỉ được phép sửa đối với lệnh chuyển có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c sửa yêu cầu chuyển khoản 

 

7. Thông tin thực hiện quyền 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Thông tin thực hiện quyền” 

 Tra cứu thông tin thực hiện quyền đối với tất cả các mã CK 

 

8. Đăng kí mua PHT 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Đăng kí mua PHT” 

 Click “Tìm kiếm” => Thông tin thực hiẹ ̂n quyền sẽ hiẹ ̂n ở dưới 

- Hiển thị danh sách các quyền mua đang trong thời hạn hiẹ ̂u lực đăng ký 

quyền mua. Nếu trên bộ lọc không nhạ ̂p thông tin thì sẽ hiển thị toàn bộ 

danh sách quyền mua của tài khoản và các tài khoản được ủy quyền.   

- Chọn cổ phiếu thực hiện quyền => Chọn tài khoản => Nhạ ̂p Số lượng 

đa ̆ng ký, Ghi chú => click “Thêm”  và nhập mã PIN để xác nhận  

Click biểu tượng Hủy 
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 Sửa đăng kí mua PHT 

 Click vào biểu tượng  tưo ̛ng ứng với yêu cầu muốn sửa thông tin. Lưu ý 

chỉ được phép sửa đối với yêu cầu có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Thực hiẹ ̂n sửa thông tin đăng kí mua PHT (Tương tự như khi tạo)  

 Click “Cập nhật” => Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c sửa đăng kí mua PHT 

 Hủy đăng kí mua PHT 

 Click vào biểu tượng  tưo ̛ng ứng với yêu cầu muốn hủy. Lưu ý chỉ đu ̛ợc 

phép sửa đối với lệnh chuyển có trạng thái = 0: Chưa duyẹ ̂t  
 Xác nhận để hoàn tất viẹ ̂c hủy yêu cầu đăng kí mua PHT 

 

Nap thông tin và 

click “Thêm” 

Sửa 
Hủy 
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9. Đăng ký bán lô lẻ HSX 

 Chọn “Dịch vụ cơ bản” => “Đăng ký bán lô lẻ HSX” 

 Chọn tiểu khoản => Chọn mã CK => Click “Tạo yêu cầu” => Nhập mật khẩu 

=> Xác nhận 

 

 

VII. Dịch vụ margin 

 Chọn “Dịch vụ margin” => Chọn dịch vụ muốn sử dụng 

 

1. Danh mục CK margin 

 Chọn “Dịch vụ margin” => “Danh mục CK margin” 

 
 

2. Thông tin hợp đồng margin 

 Chọn “Dịch vụ margin” => “Thông tin hợp đồng margin” 

Chọn 

CLICK 
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3. Theo dõi công nợ margin 

 Chọn “Dịch vụ margin” => “Thông tin hợp đồng margin” 

 Click “Tìm” để thực hiện tìm kiếm 

Click vào cột gia hạn để gia hạn 

 

 

 

4. Theo dõi tài sản margin 

 Chọn “Dịch vụ margin” => “Theo dõi tài sản margin” 

 Click “Tìm” để thực hiện tìm kiếm 

- Tiểu khoản: Tiểu khoản làm hợp đồng Margin 

- Tên KH: Tên khách hàng 

- Tổng tài sản Margin: Tổng tài sản định giá bao gồm Giá trị chứng khoán 

(Hiện có và chờ về ), tiền mặt, tiền chờ về 

Click “Tìm” và chọn tài khoản muốn xem 

CLICK 

Click 
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- Tài sản thực: Là tổng tài sản margin – Tổng nợ 

- Tổng nợ + lãi: Bao gồm tổng nợ và lãi của tài khoản 

- Tỷ lệ hiện tại:= Tài sản thực/Tổng tài sản margin 

- GT CK cần bán: Giá trị chứng khoán cần bán để trả nợ đưa tỉ lệ ký quỹ 

về tỉ lệ an toàn. 

- GT tiền bổ sung: Số tiền NĐT cần nộp bổ sung để đưa tỉ lệ ký quỹ 

margin về tỉ lệ an toàn 

- GT CK bổ sung: Giá trị chứng khoán khách hàng cần bổ sung để đưa tỉ 

lệ ký quỹ margin về tỉ lệ an toàn 

- TL duy trì: Tỷ lệ ký quỹ  

- TL cảnh báo : Khi tỷ lệ hiện tại của tài khoản chạm hoặc thấp hơn tỷ lệ 

này thì tài khoản rơi vào tình trạng cảnh báo 

- Tỷ lệ giải chấp: Khi tỷ lệ hiện tại của tài khoản chạm hoặc thấp hơn tỷ lệ 

này thì tài khoản rơi vào tình trạng giải chấp tài sản 

- Số ngày cảnh báo liên tiếp: số ngày cảnh báo 

 

 

 

VIII. Thị trường: 

Chọn “Thị trường” => Chọn mục muốn xem 

Click để xem chi tiết 
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1. Tổng hợp thị trường: 

 Chọn “Thị trường” => “Tổng hợp thị trường” 

 Cung cấp một số thông tin tổng quan về thị trường như: Biểu đồ Intraday theo 

chỉ số, khối lượng & giá trị giao dịch; Top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch 

lớn nhất; Top 5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

 

2. Bảng giá chi tiết 

 Chọn “Thị trường” => “Bảng giá chi tiết” 

 Cung cấp thông tin chi tiết của một mã chứng khoán: Giá trần/sàn/tham chiếu, 

giá mở/đóng cửa, giá khớp hiện tại, % thay đổi giá, khối lượng khớp, giá cao 

nhất, thấp nhất, lịch sử khớp lệnh, biểu đồ phân tích kỹ thuật… 

 
Nhập mã 
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3. Bảng giá 3 mã chứng khoán 

 Chọn “Thị trường” => “Bảng giá 3 mã chứng khoán” 

 Tổng hợp thông tin giao dịch trong ngày của 3 mã chứng khoán 

 

4. Biểu đồ so sánh giá (4 mã) 

 Chọn “Thị trường” => “Biểu đồ so sánh giá (4 mã)” 

 Cung cấp biểu đồ Intraday theo giá & khối lượng khớp của một số mã chứng 

khoán giúp NĐT có sự so sánh tổng quan 
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5. Dữ liệu thị trường 

 Chọn “Thị trường” => “Dữ liệu thị trường” 

 Thống kê dữ liệu của mã/ chỉ số qua nhiều phiên 

 

6. Thống kê chứng khoán tăng/giảm 

 Chọn “Thị trường” => “Thống kê chứng khoán tăng/giảm” 

 Thống kê mã chứng khoán tăng hoặc giảm giá trong khoảng thời gian 
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7. Thống kê giao dịch 

 Chọn “Thị trường” => “Thống kê giao dịch” 

 Thống kê danh sách theo tiêu chí khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch 

giảm dần 

 

8. Thống kê chứng khoán trần sàn 

 Chọn “Thị trường” => “Thống kê chứng khoán trần sàn” 

 Thống kê những mã chứng khoán tăng trần hoặc giảm sàn trong phiên 
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9. Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao nhất 

 Chọn “Thị trường” => “Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao nhất” 

 Thống kê danh sách mã CK có tỷ lệ tăng giá/giảm giá nhiều nhất 

 

10. Thông tin khớp thỏa thuận 

 Chọn “Thị trường” => “Thông tin khớp thỏa thuận” 

 Danh sách lệnh khớp thỏa thuận trên thị trường 
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11. Biểu đồ phân tích kỹ thuật 

 Chọn “Thị trường” => “Biểu đồ phân tích kỹ thuật” 

 Hỗ trợ NĐT công cụ phân tích kỹ thuật 

 

IX. Báo cáo 

Chọn “Báo cáo” => Chọn báo cáo muốn xem 

 

1. Sổ chi tiết TK tiền của NĐT 

 Chọn “Báo cáo” => “Sổ chi tiết TK tiền của NĐT” 
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 Chọn tiểu khoản => Chọn khoảng thời gian => Chọn định dạng PDF hoặc 

Excel => dữ liệu xuất ra theo định dạng đã chọn 

 

 

2. Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ 

 Chọn “Báo cáo” => “Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ” 

 Chọn tiểu khoản => Chọn khoảng thời gian => Chọn định dạng PDF hoặc 

Excel => dữ liệu xuất ra theo định dạng đã chọn 
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3. Sao kê tài khoản 

 Chọn “Báo cáo” => “Sao kê tài khoản”  
 Chọn tiểu khoản => Chọn khoảng thời gian => Chọn định dạng PDF hoặc 

Excel => dữ liệu xuất ra theo định dạng đã chọn 
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4. Báo cáo tổng hợp tài khoản 

 Chọn “Báo cáo” => “Báo cáo tổng hợp tài khoản” 

 Chọn tiểu khoản => Chọn thời gian => Chọn định dạng PDF hoặc Excel => 

dữ liệu xuất ra theo định dạng đã chọn 
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47 

 

5. Thông báo kết quả khớp lệnh 

 Chọn “Báo cáo” => “Thông báo kết quả khớp lệnh”  
 Chọn tiểu khoản => Chọn thời gian => Chọn loại lệnh => Chọn định dạng 

PDF hoặc Excel => dữ liệu xuất ra theo định dạng đã chọn 
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6. Nhât ký giao dịch 

 Chọn “Báo cáo” => “Nhât ký giao dịch” 

 Chọn tiểu khoản => Chọn mã CK => Chọn khoảng thời gian => Chọn loại 

thao tác => Click “Tìm” hoặc “In dạng Excel” 

 

X. Trợ giúp 

Cung cấp cho nhà đầu tư về “Các câu hỏi thường gặp” trong quá trình thực hiện thao 

tác, giao dịch./.  

 


